
  An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” – Đề bài dành cho học sinh khối 5“ 4׀1

  

 

 

 

Năm học 2018 - 2019 

ĐỀ BÀI DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 5 

Họ và tên:    …………………………………………….……………..………. 

Ngày sinh:   ……………………………………….. Giới tính: ………………  
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PHẦN A: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

(Em hãy khoanh tròn vào 1 đáp án đúng nhất trong số các phương án trả lời) 
 

Câu 1: Tại các ngã ba, ngã tư, không có cầu vượt, hầm hoặc vạch kẻ đường dành cho người 
đi bộ, em đi bộ qua đường như thế nào để bảo đảm an toàn?   

A. Phải quan sát thật kỹ các xe đi từ các hướng, chỉ khi thấy an toàn mới qua đường. 
B. Chạy thật nhanh qua đường 
C. Quan sát thấy có xe nào cũng sang đường thì bám theo sau 

 

Câu 2: Em hãy sắp xếp thứ tự các bước qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau có đèn 
tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ: 

(1) Quan sát trước, sau, trái, phải để kiểm tra an toàn   

(2) Đèn xanh cho người đi bộ bật sáng 

(3) Đèn dành cho người đi bộ màu đỏ, dừng lại chờ đèn màu xanh 

(4) Qua đường và giơ cao tay để các xe khác biết. 

A. (1) – (2) – (4) – (3) 

B. (3) – (1) – (4) – (2) 

C. (3) – (2) – (1) – (4) 
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Câu 3: Em được học biển báo cấm là biển hình tròn, viền màu đỏ, nền màu trắng, hình vẽ 
biểu thị màu đen, đi đường em gặp biển báo giao thông hình bát giác có chữ “Stop” em hiểu 
là “Dừng lại” nhưng có phải là bắt buộc phải dừng lại không? 

A. Trong trường hợp đặc biệt em có thể tiếp tục đi 

B. Đây là biển cấm có hình dạng đặc biệt ngoại lệ, nên em vẫn phải dừng lại. 

C. Đây không phải biển báo cấm em được học, em vẫn đi bình thường. 

 

Câu 4: Em được bố mẹ cho đi du lịch ngắm sông nước Tràng An bằng thuyền, em đã biết 
bơi rồi thì có phải mặc áo phao không?   

A. Không phải mặc 

B. Em vẫn phải mặc áo phao, cài dây an toàn hoặc sử dụng dụng cụ nổi để bảo đảm an toàn 

C. Em chỉ cần khoác áo phao, không cần cài dây áo phao 

 

Câu 5: Em hãy cho biết, hành vi nào sau đây là nguy hiểm khi đi xe đạp? 

A. Buông cả hai tay, đi xe bằng một tay 

B. Đi xe dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng 

C. Cả 2 đáp án trên 

 

Câu 6: Khi đi xe đạp từ cổng trường ra đường chính em phải xử lý như thế nào?   

A. Chú ý quan sát xung quanh, lắng nghe tiếng còi xe để nhận biết các xe đang đi tới, nhường 
đường cho xe đang đi trên đường chính, khi thấy an toàn mới đi ra đường. 

B. Người tham gia giao thông đều biết trường học của em, người ta sẽ tự tránh đường, em cứ 
thoải mái phóng xe ra đường 

C. Em rủ thêm vài bạn cùng phóng xe đi ra đường cho yên tâm 

 

Câu 7: Em hãy điền từ, cụm từ vào chỗ trống để hoàn thiện hành vi an toàn khi đạp xe đến 
ngã tư mà gặp đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng?   

      … tốc độ, … trước vạch dừng, khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh thì … , tiếp tục 
hành trình. 

A. Tăng, vượt qua, khẩn trương 

B. Giảm, dừng lại, nhanh chóng 

C. Giảm, dừng lại, quan sát an toàn xung quanh 

 

Câu 8: Khi được mẹ đưa đến trường bằng xe máy điện, em có phải đội mũ bảo hiểm không?   

A. Chỉ bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy nên em 
không phải đội mũ bảo hiểm. 

B. Bất cứ lúc nào ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đều phải đội mũ bảo hiểm đạt 
chuẩn, vừa với cỡ đầu. 
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C. Khi đi qua các đoạn đường nhiều xe cộ đi lại 

 

Câu 9: Theo những hành vi nào sau đây là nguy hiểm khi ngồi trên ô tô?   

A. Hạ cửa kính xe, thò đầu ra ngoài 
B. Không chốt cửa xe ô tô 
C. Cả 2 phương án trên 

 

Câu 10: Vì sợ muộn giờ học của em nên bố chở em phóng thật nhanh trên đường thì lại 
nghe thấy tiếng còi ủ của xe cứu thương đằng sau, em sẽ làm gì?  

A. Em thúc giục bố tiếp tục phóng thật nhanh để kịp giờ học. 

B. Em nhắc bố quan sát và đi xe sát vào lề đường bên phải theo chiều đi, nhường đường cho 
xe cứu thương.  

C. Em cứ yên tâm ngồi sau bố không cần quan tâm đến các việc khác. 
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Lớp:    …………………………………………….……………..………….. 

Trường:    ……………………………………..….…..………………………… 
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PHẦN B: VIẾT (Từ 10 đến 15 dòng):  

Hiện nay vẫn còn nhiều bạn học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn 

máy, xe đạp điện, em sẽ làm gì để nâng cao ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm đối 

với các bạn học sinh? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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